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TỔNG QUAN CÔNG TY

TẦM NHÌN 
Trở thành nhà sản xuất cửa chống cháy và thi công lắp đặt các hạng mục kim loại hàng đầu tại Việt Nam.

SỨ MỆNH 
Mang lại giá trị lớn nhất cho khách hàng, người lao động và đóng góp cho xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Bằng kinh nghiệm được tích lũy và kế thừa từ những năm 1989, sản phẩm của chúng tôi là sự kết tinh 
của sự sáng tạo và các công nghệ tiên tiến. Chúng tôi hiểu, ngoài tính năng an toàn kỹ thuật theo tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt, tính thẩm mỹ, tiết kiệm, độ bền cũng là trách nhiệm nhà sản xuất.
Bằng tất cả nỗ lực, Dũng Tiến đã hoạch định, không ngừng đổi mới, phát triển toàn diện để giúp nhau 
cùng phát triển hoàn thành mục tiêu chung. 

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dũng Tiến và Cộng Sự là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm cửa chống 
cháy, cửa thoát hiểm, vách ngăn chống cháy cao cấp,... đã và đang chiếm lĩnh thị phần rộng lớn tại Việt Nam và một 
số nước Châu Á.

Cùng với bề dày hoạt động từ những năm 80, Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dũng Tiến và Cộng Sự không 
ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng bản sắc văn hóa, hệ thống quy trình làm việc theo chuẩn mực để cung ứng đến 
khách hàng những sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cũng như mang lại giá trị gia tăng cao nhất. 

Với quan niệm không chỉ kinh doanh vì lợi nhuận, Dũng Tiến và Cộng Sự ngày một phát triển và quy mô hóa hệ thống 
sản xuất để đáp ứng được mục tiêu xây dựng thương hiệu lâu dài. Thành công của chúng tôi luôn dựa trên nền tảng 
đội ngũ quản lí và công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm, cùng tiếp sức để cống hiến cho định hướng bền bỉ của  
Dũng Tiến trong tương lai.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GIỚI THIỆU

Sản xuất, thi công lắp đặt hệ thống cửa chống cháy và các hạng mục kim loại tại các công trình xây dựng dân dụng 
và công nghiệp.

www.dungtiendoors.com
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

AN TOÀN
VƯỢT TRỘI

Mở rộng hoạt động kinh doanh và thị trường  
cửa chống cháy, trở thành thương hiệu được 

nhiều khách hàng biết đến. 

Xuất thân nhân viên kỹ thuật 
xưởng cơ khí Bình Triệu.

Thành lập Công ty Cổ phần 
Sản xuất Xây dựng Dũng Tiến 

và Cộng Sự.

Xây dựng nhà máy sản 
xuất cửa chống cháy 
tại Bình Dương.

1980

1993

1997

2009

2010

2020

Thành lập Doanh nghiệp tư 
nhân Dũng Tiến và Cộng Sự, 
bắt đầu nghiên cứu và sản xuất 
cửa chống cháy.

Thành lập và hoạt động 
xưởng cơ khí Dũng Tiến.

www.dungtiendoors.com
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Hơn 30 năm từng bước cố gắng và đi lên, con đường đi đến thành công và phát triển bền vững trong kinh doanh của  
Dũng Tiến và Cộng Sự được đúc kết và lựa chọn theo chuẩn mực Chân - Thiện - Mỹ:

Chân: Là chân lý, có nghĩa là phải phục vụ tốt nhất các yêu cầu của khách hàng bằng tất cả niềm đam mê, sức lực và trách 
nhiệm, mang lại giá trị gia tăng và thỏa mãn khách hàng. Để duy trì chân lý đó, Dũng Tiến và Cộng Sự không ngừng nỗ lực tìm 
ra các giải pháp để làm hài lòng khách hàng, quyết tâm duy trì sản phẩm và dịch vụ theo cam kết, mặc dù biết rất rõ các thiệt 
hại liên quan về mặt tài chính. 

Thiện: Được ví như phẩm chất lãnh đạo – ông Nguyễn Ngọc Dũng, mục tiêu của ông không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà 
làm tổn hại đến lợi ích khách hàng, Dũng Tiến và Cộng Sự luôn tự mình tạo ra các giá trị và nhận lại đúng những gì mà mình 
tạo ra một cách lương thiện và hợp pháp.

Mỹ: Bằng sự phấn đấu nghiêm túc và bền bỉ, chúng tôi tự hào và hạnh phúc khi mỗi ngày đóng góp cho xã hội bằng tiền 
thuế, bằng những việc làm mới cho người lao động, bằng những  nhân viên, kỹ sư trưởng thành về tay nghề và lối sống, bằng 
những sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi làm việc không những cho bản thân mà còn góp phần mang lại những điều tốt đẹp 
cho cả cộng đồng. 

Triết lí kinh doanh là định hướng lâu dài, dẫn dắt toàn thể nhân viên của Dũng Tiến có những bước tiến vững chắc để tiếp tục 
chinh phục sứ mệnh của mình, đạt thêm nhiều thành quả và sự tín nhiệm của khách hàng trong tương lai.

VÌ SAO CHỌN DŨNG TIẾN?

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH:

TRIẾT LÝ KINH DOANH: TEST MẪU SẢN PHẨM:

Với 30 năm kinh nghiệm, cửa chống cháy của Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dũng Tiến và Cộng Sự tự hào được chứng 
nhận đạt chuẩn cửa chống cháy từ Viện Khoa Học và Công Nghệ Xây Dựng Việt Nam. Với nhiệt độ cao nhất đạt tới 1161 độ C 
được đốt thử nghiệm trong vòng 120 phút dưới sự giám sát chặt chẽ cửa của chúng tôi vẫn an toàn và không có dấu hiệu của 
sự hư hại nghiêm trọng sau hai ngày.

Phát triển nhiều loại sản phẩm cửa chống cháy, các dịch 
vụ khác nhau đáp ứng tuyệt đối nhu cầu của khách hàng 
và phù hợp với nhiều loại công trình.

Trở thành doanh nghiệp được đánh giá cao về chất lượng, 
độ bền cũng như mẫu mã tại tất cả thị trường trong và 
ngoài nước.

Quy trình sản xuất nghiêm ngặt, hạn chế rủi ro tạo uy 
tín và lòng tin từ phía khách hàng nhằm nâng cao giá 
trị công ty.
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NHỮNG ƯU THẾ CỦA
SẢN PHẨM CỬA DŨNG TIẾN

Cung ứng các sản phẩm cửa chống cháy chuyên biệt, kết 
hợp nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, hệ phụ kiện đi 
kèm đồng bộ đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng và 
các công trình dân dụng.

1. DẢI SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Tất cả các sản phẩm cửa đều đã được test thực tế và đạt tiêu 
chuẩn của Bộ PCCC, ngoài ra, luôn được kiểm định xuyên 
suốt trong quá trình sản xuất.

5. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG AN TOÀN

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, sử dụng chất liệu thép 
dày kết hợp với sơn tĩnh điện hoặc gia cố bởi hệ xương gia 
cường và cốt bên trong là honeycomb / rockwool.

3. SẢN XUẤT BẰNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

2. ĐỘ BỀN CAO VỚI MỨC BẢO TRÌ THẤP

Sản phẩm cửa có khả năng chống lại sự biến đổi của thời 
tiết, không bị oxi hóa, cong vênh hay biến dạng, sử dụng lâu 
dài, ít tốn kém và yêu cầu bảo dưỡng thấp.

6. PHÙ HỢP NHIỀU LOẠI CÔNG TRÌNH

Sản phẩm cửa không chỉ bằng thép mà còn sử dụng loại cửa 
có kính chống cháy, đa dạng hóa phân khúc khách hàng, 
thích hợp cho cả công trình dân dụng và công nghiệp mang 
lại hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

4. ĐẶC TÍNH ĐA CHỨC NĂNG

Sở hữu tính năng “3 trong 1”: chống cháy, cách âm, chống 
đột nhập, mang lại sự kiên cố và không gian sống yên tĩnh, 
an toàn cho người sử dụng.
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ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
Là công ty với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Dũng Tiến và Cộng Sự tự hào vì đã có một hệ thống đối tác lâu năm cùng 
chúng tôi đồng hành qua nhiều dự án. Trải qua thời gian dài cùng hợp tác và liên kết, chúng tôi đã đạt được sự tin tưởng của 
nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước thông qua sự uy tín và chất lượng mà mình mang lại. 

12
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DANH MỤC 
SẢN PHẨM



BÔNG THỦY TINH 

THÉP KHUNG

KÍNH 

CHỐNG CHÁY

SILICON

THÉP CÁNH 

THÉP U 

GIA CƯỜNG 

NẸP KÍNH 

CỬA THÉP NGĂN CHÁY

Trung Tâm 
Thương Mại Trường Học Bệnh Viện Khách Sạn Nhà Máy

ƯU ĐIỂM

Cấu tạo từ những nguyên vật liệu chống cháy đảm bảo hiệu suất tối đa.

Gioăng cao su

Thanh đẩy thoát hiểm

Kính chống cháy

• KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY

Chất liệu cao su tổng hợp, đảm bảo khả năng ngăn khói và êm nhẹ khi đóng mở. 
• HỆ GIOĂNG KHUNG BAO

Tiêu chuẩn bằng chất liệu thép không gỉ, an toàn và bền vững.
• KHÓA CỬA

Chống cháy lên đến 120 phút, chịu được sốc nhiệt, không biến dạng, nứt vỡ.
• KÍNH AN TOÀN

Độ dày thép khung cửa  I  1.2 ~ 1.4mm
Độ dày thép cánh cửa  I  0.8 ~ 1.4mm
Độ dày khung  I  110mm
Độ dày cánh  I  45mm
Hoàn thiện  I  Sơn epoxy, sơn tĩnh điện
Độ dày kính chống cháy  I  8 ~ 12mm

Để tăng khả năng bảo vệ tính mạng và tài sản khi xảy ra sự cố thì hầu hết các trung tâm thương mại, nhà máy,… đều đã sử 
dụng cửa thép ngăn cháy, một trong những sản phẩm tốt nhất đã được cơ quan kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận về chất 
lượng và độ bền. Với nhiều lợi ích khác nhau, không chỉ có khả năng chịu nhiệt tốt mà còn ngăn khói lan ra những khu vực khác. 

Rạp Chiếu 
Phim

Căn Hộ 
Chung Cư
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SEAL ĐÁY 
CÁNH

SEAL 
KHUNG BAO

THÉP U 
GIA CƯỜNG 

THÉP TẤM 
CÁNH CỬATHÉP 

KHUNG CỬA

BÔNG THỦY TINH 

CỬA THÉP 
CÁCH ÂM CHỐNG CHÁY

Trung Tâm 
Thương Mại Phòng Thu Bệnh Viện Nhà Hát Trung Tâm

Truyền Hình

ƯU ĐIỂM

Seal khung bao, đáy cửa có chức năng ngăn khói và cách âm hiệu quả.

Seal khung bao

Seal đáy cửa

• CÁCH ÂM

Ngăn cháy cách nhiệt lên đến 120 phút, kéo dài thời gian thoát hiểm.
• CHỐNG CHÁY

Hạn chế các nhân tố tác động bên ngoài môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, mối mọt,…
• TUỔI THỌ LÂU DÀI

Được dùng rộng rãi, thiết kế chắc chắn với 2 tính năng song hành, tiết kiệm chi phí.
• CHI PHÍ CẠNH TRANH

Seal cánh giữa

Rạp Chiếu 
Phim

16
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Độ dày thép khung cửa  I  1.2 ~ 1.4mm
Độ dày thép cánh cửa  I  0.8 ~ 1.4mm
Độ dày khung  I  110mm
Độ dày cánh  I  45mm
Lớp phủ hoàn thiện  I  Veneer, laminate



LÁ SÁCH 
THÉP

GIẤY TỔ ONG

THÉP TẤM 
CÁNH CỬA

THÉP 
KHUNG CỬA

THÉP U 
GIA CƯỜNG 

ƯU ĐIỂM

Có khả năng chống va đập, không mối mọt, cong vênh.

Tay đẩy hơi

Ổ khóa an toàn

Sơn tĩnh điện 

• ĐỘ BỀN CAO

Tay co thủy lực giúp vận hành êm ái, kiểm soát tốc độ đóng mở cửa.
• VẬN HÀNH 

Tích hợp được nhiều loại khoá đảm bảo tính an toàn, bảo mật.
• CHỐNG ĐỘT NHẬP

Lớp sơn tĩnh điện cao cấp, chống oxy hóa bảo vệ bề mặt lâu dài.
• KHÔNG DÍNH BẨN, BỀN MÀU

Độ dày thép khung cửa  I  1.2 ~ 1.4mm
Độ dày thép cánh cửa  I  0.8 ~ 1.4mm
Độ dày khung  I  110mm
Độ dày cánh  I  45mm
Hoàn thiện  I  Sơn epoxy, sơn tĩnh điện

CỬA THÉP KỸ THUẬT
Với những bước tiến mạnh mẽ của ngành sản xuất vật liệu xây dựng, cửa thép kỹ thuật là một trong những sản phẩm đang 
được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi tại các tầng hầm, cửa phòng kỹ thuật ở các chung cư,... Đóng một vai trò quan trọng trong 
hệ thống phòng cháy, cửa thép kỹ thuật luôn đảm bảo sự chắc chắn với hệ thống vận hành êm ái, lâu dài và mang lại sự an 
toàn cho người sử dụng.

Trung Tâm 
Thương Mại Trường Học Bệnh Viện Khách Sạn Tòa Nhà

Cao TầngNhà Máy
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19
www.dungtiendoors.com



LÕI THÉP 
CÁNH CỬA

GIẤY TỔ ONG

LÕI THÉP
KHUNG BAO 

TẤM PHỦ BỀ MẶT 
CÁNH CỬA

TẤM PHỦ BỀ MẶT 
KHUNG CỬA

THÉP U 
GIA CƯỜNG 

CỬA THÉP VÂN GỖ

Trung Tâm 
Thương Mại Trường Học Bệnh Viện Văn Phòng Căn Hộ 

Chung CưKhách Sạn

ƯU ĐIỂM

Bề mặt vân gỗ đồng nhất, tự nhiên và sang trọng.

Bản lề cửa

Tích hợp khóa hiện đại

Vân gỗ đa dạng

• ĐỘ THẨM MỸ CAO

Cửa sử dụng bản lề cao cấp, đảm bảo khả năng chịu lực, vận hành ổn định.
• CẤU TẠO CHẮC CHẮN

Tích hợp các loại khoá đảm bảo tính an toàn, bảo mật.
• CHỐNG ĐỘT NHẬP

Vân gỗ bề mặt với nhiều sự lựa chọn.
• MẪU MÃ ĐA DẠNG

Độ dày thép khung cửa  I  1.2 ~ 1.4mm
Độ dày thép cánh cửa  I  0.8 ~ 1.4mm
Độ dày khung  I  110mm
Độ dày cánh  I  45mm
Lớp phủ hoàn thiện  I  Veneer, laminate

Trong thời kỳ công nghệ phát triển hiện đại như ngày nay, cửa vân gỗ ra đời để dần thay thế cho nguồn gỗ tự nhiên đang dần 
cạn kiệt. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với các đường vân gỗ in với độ nét và màu sắc tự nhiên giống như gỗ thật, đạt 
tiêu chuẩn khắt khe về độ bền và khả năng chống cháy nổ mang lại sự an toàn và ấm cúng cho ngôi nhà. 

20

21
www.dungtiendoors.com



VÁN MDF 
CHỐNG ẨM

KHUNG BAO CỬA

GỖ CỨNG ACACIA

VENEER, 
LAMINATE

GIẤY TỔ ONG

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP

Trường Học Bệnh Viện Khách Sạn

Với tình trạng cháy nổ càng ngày cao đòi hỏi sản phẩm cửa cần mang tính khác biệt. Cửa gỗ công nghiệp đã dần thay thế các 
cửa gỗ tự nhiện với khả năng chịu lửa, ngăn khói rất tốt nhờ ron chống cháy và là sản phẩm bền đẹp thân thiện với môi trường, 
mang đến sự ấm cúng cho ngôi nhà của bạn.

ƯU ĐIỂM

Khung gỗ cứng được xử lý hóa chất chống mối mọt, đảm bảo cửa không cong vênh. 

Ván MDF chống ẩm

Khóa an toàn

• CHỊU LỰC

Dễ dàng loại bỏ vết bẩn, không có độc tố gây hại.
• CHỐNG BẨN, AN TOÀN SỨC KHỎE

Lớp bề mặt hợp chất đặc biệt có tác dụng làm cứng và tăng khả năng bảo vệ.
• CHỐNG TRẦY XƯỚC

Bề rộng khung cửa I  110mm
Độ dày cánh cửa I  40mm
Bề mặt hoàn thiện  I  Veneer, laminate
Cánh cửa  I  Xương gỗ cứng Acacia, 2 mặt tấm MDF 9mm chống ẩm
Khung cửa  I  Gỗ cứng Acacia

Văn Phòng Căn Hộ 
Gia Đình
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Bề mặt vân gỗ đồng nhất, tự nhiên và sang trọng.
• ĐỘ THẨM MỸ CAO



THÉP LÁ

TẤM SỢI THỦY TINH

TẤM THẠCH CAO

THANH XƯƠNG NẰM

THANH XƯƠNG ĐỨNG

VÁCH NGĂN
CÁCH ÂM CHỐNG CHÁY

Trung Tâm 
Thương Mại Trường Học Bệnh Viện Khách Sạn Tòa Nhà

Cao TầngNhà Máy

ƯU ĐIỂM

Nhiều lựa chọn kết cấu phù hợp với từng nhu cầu riêng biệt.

Hệ tường 2 lớp bề mặt

Hệ tường khung đôi 2 lớp bề mặt

• ĐA DẠNG KẾT CẤU

2 mặt chịu ẩm với khả năng chịu ẩm tốt, phù hợp với những khu vực có độ ẩm cao.
• KHẢ NĂNG CHỊU ẨM

Tường có khả năng chịu va đập cao và treo được vật nặng.
• KHẢ NĂNG CHỊU LỰC

Cơ động, dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ.
• THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Tổng chiều dày tường   I  106 ~ 200mm
Bề rộng thanh xương nằm U76   I  76mm
Bề rộng thanh xương đứng C75  I  75mm
Độ dày tấm thạch cao   I  12~14mm
Độ dày tấm thủy tinh   I  50mm
Trọng lượng   I  22~28kg/m2

Bông thủy tinh   I   24kg/m3, dày 50mm
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Cửa 1 Cánh Cửa 2 Cánh

W (mm) 700 ~ 1200

H (mm) 1000 ~ 2400

W (mm) 1200 ~ 3000

H (mm) 1000 ~ 3000

W (mm) 1000 ~ 1600

H (mm) 1000 ~ 2400

W W

W

H H

H

I   ĐỎ   I I  LOẠI 4  II   VÀNG   I I  LOẠI 5  I I  LOẠI 6  II   XANH   I

I TRẮNG I I LOẠI 1 II   XÁM   I I  LOẠI 2 II   ĐEN   I I  LOẠI 3  I

Cửa 2 Cánh Lệch Màu Sắc Vân Gỗ

I   DSPP   I I   DDPP   I

I   DLPP   I

I   DSPL   I I   DDPL   I

I   DLPL   I

I   DSGA  I I   DDGA   I

I   DLGP   I

I   DSLL   I I   DDLL   I

I   DLLL   I

I   DSGB   I I   DDGB   I

I   DLGG   I

26

27
www.dungtiendoors.com



Thanh Thoát Hiểm Tay Cầm C

Tay Co Thủy Lực

Tắc Kê Nở

Bản Lề Các Loại Khóa

Nút Cao Su

Ron Khung Bao

Seal Cánh Giữa

Seal Đáy Cửa

Seal Khung Bao

Phụ Kiện 28
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DỰ ÁN 
TIÊU BIỂU



4. Khách Sạn Queen Ann Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 26 tầng
Năm hoàn thành: 2016

Khối Nhà Cao Tầng

1. Bitexco Financial Tower

Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại 
Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m2 (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

3. Khách Sạn Novotel Sài Gòn

Chủ đầu tư: Quê Hương Liberty Joint Stock Company
Nhà thầu chính: Công ty CP Xây Dựng Cotec (Coteccons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 3 tầng hầm, 18 tầng cao
Năm hoàn thành: 2012

2. MGM Grand Hồ Tràm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm
Nhà thầu chính: Công ty CP Xây Dựng Cotec (Coteccons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 164ha (khách sạn 5 sao, khu nghỉ mát, nhà hàng, 
casino,…)
Năm hoàn thành: 2012
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Khối Dịch Vụ 32
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5. Chung Cư The Manor Sài Gòn - 
Giai Đoạn 2 
Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH XD&TM Liên Minh
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 68.000m2 (623 căn hộ)
Năm hoàn thành: 2010

6. Cao Ốc Văn Phòng Coteccons

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây Dựng Cotec (Coteccons)
Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phú Hưng Gia
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 1.584m2 (2 tầng hầm, 1 trệt, 1 lửng, 13 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

Khối Nhà Cao Tầng

5

5

6

6

8. Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm 
Quốc Tế Quận 7
Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh Hội Chợ Và Triển Lãm Sài Gòn
Nhà thầu chính: Công ty CP Xây Dựng Cotec (Coteccons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 40.000m2

Năm hoàn thành: 2009

8

8

7. Marble Mountain Beach Resort 
(Hyatt)

Chủ đầu tư: Marble Mountain Beach Resort JSC
Nhà thầu chính: Công ty CP Xây Dựng Cotec (Coteccons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 20ha
Năm hoàn thành: 2011

7

7

7



11. Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Mỹ
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại 
Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 7.600m2

Năm hoàn thành: 2017

12. Chuỗi Rạp Chiếu Phim CGV

Chủ đầu tư: CJ CGV
Nhà thầu chính: Công ty TNHH MTV Thiết Kế Và Xây Dựng 
Đất Phúc
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy, cách âm
Quy mô dự án: 4 – 8 cụm rạp chiếu
Năm hoàn thành: Từ năm 2010 đến nay

34

35
www.dungtiendoors.com

Khối Dịch Vụ

10. Bệnh Viện Quốc Tế Hoa Lâm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế Hoa Lâm  
Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Pacific Wood
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 15.000m2

Năm hoàn thành: 2017

11

11

10 12

12

1210

9. Ga Hàng Hóa Sân Bay Tân Sơn Nhất

Chủ đầu tư: Saigon Cargo Service Corporation  
Nhà thầu chính: Công ty CP Xây Dựng Cotec (Coteccons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 80.000m2

Năm hoàn thành: 2010

9

9



Khối Dịch Vụ

15. Chuỗi Rạp Chiếu Phim Starlight

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp NTH
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy, cách âm
Quy mô dự án: 4 – 8 cụm rạp chiếu
Năm hoàn thành: Từ năm 2016 đến nay

16. Chuỗi Rạp Chiếu Phim Mega GS

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Truyền Thông MEGA GS
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy, cách âm
Quy mô dự án: 6 cụm rạp chiếu
Năm hoàn thành: 2015
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13. Chuỗi Rạp Chiếu Phim Galaxy

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân
Nhà thầu chính: Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Gia Kiến
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy, cách âm
Quy mô dự án: 4 – 8 cụm rạp chiếu
Năm hoàn thành: Từ năm 2014 đến nay

14. Chuỗi Rạp Chiếu Phim Cinestar

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Giải Trí Phát Hình Phim Rạp Chiếu 
Phim Ngôi Sao
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy, cách âm
Quy mô dự án: 4 – 8 cụm rạp chiếu
Năm hoàn thành: Từ năm 2015 đến nay
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Khối Nhà Máy

19. Nhà Máy Nestle Đồng Nai

Chủ đầu tư: Nestle Vietnam
Nhà thầu chính: Công ty CP Xây Dựng Cotec (Coteccons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép kỹ thuật & cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 10.800m2

Năm hoàn thành: 2011

17. Nhà Máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Sabeco Sài Gòn
Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (Unicons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép kỹ thuật & cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 7.500m2

Năm hoàn thành: 2009

18. Nhà Máy Sản Xuất Turbin Gió 
GE Hải Phòng

Chủ đầu tư: GE Vietnam
Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (Unicons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép kỹ thuật & cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 8.400m2

Năm hoàn thành: 2009

20. Nhà Máy Jabil Việt Nam

Chủ đầu tư: Jabil Vietnam
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Và San Lấp Nền Trung Dũng
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 50.000m2

Năm hoàn thành: 2012
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23. Nhà Máy Uniben Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty CP Uniben
Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (Unicons)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 60.000m2

Năm hoàn thành: 2015

21. Nhà Máy Bosch Long Thành

Chủ đầu tư: Chi Nhánh CTy TNHH Robert Bosch Việt Nam Tại 
Đồng Nai
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 160.000m2

Năm hoàn thành: 2013

22. Nhà Máy Amway Bình Dương

Chủ đầu tư: Amway Vietnam
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Toyo Việt Nam (TVC)
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 55.000m2

Năm hoàn thành: 2014

24. Nhà Máy Unilever Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Unilever Vietnam
Nhà thầu chính: Công ty CP Tư Vấn Kiến Trúc Kỹ Thuật 
và Xây Dựng AAC
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 40.000m2

Năm hoàn thành: 2016
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Khối Nhà Máy
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25. Nhà Máy Café Tata Bình Dương

Chủ đầu tư: Tata Coffee
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 80.000m2

Năm hoàn thành: 2018

26. Nhà Máy Chỉ May A&E Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH American & Efird Việt Nam
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 35.000m2

Năm hoàn thành: 2019
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Khối Nhà Máy

PHỤ LỤC 
& HỢP ĐỒNG
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STT Số Hợp Đồng Khách Hàng Tên Công Trình Hạng Mục
Cung Cấp 

Giá Trị 
Hợp Đồng ( VNĐ)

18 VD123-2000-0000-
032

Công ty TNHH Toyo Việt 
Nam

Nhà máy Amway Việt 
Nam

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy và cửa sắt 737.132.088

19 012/2014/TP-1428-
BEN

Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Uy Nam (Unicons)

Nhà máy Uniben 
Hưng Yên

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy và cửa inox 1.114.006.232

20 PO 30242 Công ty TNHH Xây Dựng & 
Thương Mại Tiên Phong

Bệnh Viện Quốc Tế 
AIH

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy và cửa sắt 848.646.700

21 PHO/2018/TL&DT/
STEEL DOOR/01

Công ty TNHH Xây Dựng 
Tuấn Lê Nhà máy Tata Café Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 

chống cháy và cửa sắt 1.107.485.940

22 01A/HĐKT Công ty TNHH XD TM Minh 
An

CGV Cinema Roya 
City Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 472.444.500

23 28122014/KMS-
DTCS

Công ty TNHH Kingsmen 
Việt Nam CGV Cinema Hạ Long Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 

chống cháy, cách âm 495.474.839

24 02/13MA-DT/HĐKT Công ty TNHH XD TM Minh 
An

CGV Cinema Platinum 
Times Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 402.732.000

25 02/13VN-DT/HĐKT Công ty TNHH Kingsmen 
Việt Nam CGV Cinema Cần Thơ Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 

chống cháy, cách âm 605.373.813

26 025/HD9KT-HPL Công ty CP Thiết Kế Và Xây 
Dựng Đất Phúc

CGV Cinema Biên 
Hòa

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 310.708.174

27 141/HĐKT2015-HPL Công ty CP Thiết Kế Và Xây 
Dựng Đất Phúc

CGV Cinema IPH Hà 
Nội

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 315.178.270

28 01/2016/NTH-DT/
HĐKT

Công ty CP Truyền Hình 
Cáp NTH

Starlight Cinema Đà 
Nẵng

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 312.766.423

29 01/216GK-DT/HDKT Công ty CP Kiến Trúc Gia 
Kiến

Galaxy Cinema 
Micpec Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 275.884.840

30 06/2017GK-DT/HĐKT Công ty CP Kiến Trúc Gia 
Kiến

Galaxy Cinema Hải 
Phòng

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 205.863.020

31 02/2017GK-DT/HDKT Công ty CP Kiến Trúc Gia 
Kiến

Galaxy Cinema Quận 
12

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 261.895.700

32 0 1/2018GK-DT/
HĐKT

Công ty CP Kiến Trúc Gia 
Kiến

Galaxy Nguyễn Văn 
Quá

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy, cách âm 306.299.400

33 01/2019/NS-DT/
HĐKT

Công ty CP Giải Trí Phát 
Hình Phim Rạp Chiếu Phim 

Ngôi Sao
Cinestar Cinema Huế Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 

chống cháy, cách âm 320.251.932

STT Số Hợp Đồng Khách Hàng Tên Công Trình Hạng Mục
Cung Cấp 

Giá Trị 
Hợp Đồng ( VNĐ)

1 009/2009/TP-
1009-BQN

Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Uy Nam (Unicons)

Nhà máy bia Sài 
Gòn – Quảng Ngãi

Cung cấp và thi công cửa 
sắt và công tác kim loại 7.257.242.008

2 008/2009/TP-
1009-BSL

Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Uy Nam (Unicons)

Nhà máy bia Sài 
Gòn – Sông Lam

Cung cấp và thi công cửa 
sắt và công tác kim loại 7.320.369.228

3 010/2009/TP-
1509-GEH

Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Uy Nam (Unicons)

Nhà Máy sản xuất 
máy phát điện Turbine 

Gió GE Hải Phòng

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy và cửa sắt 4.177.379.534

4 01/Manor-ALL/DTCS Công ty TNHH XD & TM 
Liên Minh

Chung Cư The Manor 
2_281

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy 417.271.363

5 12/TP-2010 Công ty TNHH XD & TM 
Tiên Phong

Bitexco Finacial 
Tower

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy 726.916.479

6 056/TP-2010 Công ty Cổ Phần Xây Dựng 
Cotec (Cotecons)

Nhà Ga Hàng Hóa 
Quốc Tế Sân Bay Tân 

Sơn Nhất

Cung cấp và thi công cửa sắt 
và công tác kim loại 714.867.648

7 206/TP-2010 Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Phú Hưng Gia

Cao Ốc Văn Phòng 
Coteccons

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy 830.944.510

8 AA/HĐTP10/10-01 Công ty CP Xây Dựng Kiến 
Trúc AA Khách Sạn Rex Acad Cung cấp và thi công cửa sắt 

và công tác kim loại 826.765.041

9 006/2011/TP-1038-
UIP

Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Uy Nam (Unicons)

The United 
International Pharma

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy và cửa sắt 1.374.349.779

10 005/2011/TP-1101-
512

Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Uy Nam (Unicons)

Nhà máy Pepsi Bắc 
Ninh

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy và cửa sắt 2.615.009.210

11 262/TP-2011 Công ty Cổ Phần Xây Dựng 
Cotec (Cotecons) Nhà máy Nestle Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 

chống cháy và cửa sắt 5.360.713.623

12 132/TP-2011 Công ty Cổ Phần Xây Dựng 
Cotec (Cotecons)

Marble Mountain 
Beach Resort

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy 3.064.342.740

13 109/TP-2012 Công ty Cổ Phần Xây Dựng 
Cotec (Cotecons)

Novotel Saigon 
Centre

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy 1.681.423.341

14 622/TP-2012 Công ty Cổ Phần Xây Dựng 
Cotec (Cotecons) MGM Grand Hồ Tràm Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 

chống cháy 922.951.942

15 477/TP-2012 Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Phú Hưng Gia

Cảng Cái Lân Quảng 
Ninh

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy và cửa sắt 1.500.429.480

16 025/2012/TP-1217-
MAR

Công ty CP Đầu Tư Xây 
Dựng Uy Nam (Unicons)

Nhà máy Marigot Việt 
Nam

Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 
chống cháy và cửa sắt 1.810.839.950

17 VN063/BOSCH02/
TL&DT/01

Công ty TNHH Xây Dựng 
Tuấn Lê Nhà máy Bosch Cung cấp và lắp đặt cửa sắt 

chống cháy và cửa sắt 1.150.581.038
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